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MỞ ĐẦU 

 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đang tiến hành triển khai chuyển đổi số 

trong các hoạt động, đặc biệt là trong các phiên họp thảo luận về chính sách và ra 

quyết định về tình hình phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh trên 

địa bàn tỉnh và những vấn đề liên quan của quốc gia. Hiện nay, dữ liệu trình bày tại 

các phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vẫn đang thực hiện theo kiểu truyền 

thống, yêu cầu của lãnh đạo đặt ra phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan để trả 

lời từng câu hỏi của các thành viên dự họp. 

Luận văn “Tiếp cận trực quan hóa dữ liệu để trình bày trong một phiên họp” 

được nghiên cứu và xây dựng mô hình trực quan hóa áp dụng tại phiên họp của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, cung cấp cho lãnh đạo phương tiện tiếp cận dữ liệu 

một cách đầy đủ và dễ dàng trích xuất thông tin phục vụ ra quyết định. Trong đó, dữ 

liệu liên quan qua các năm 2019, 2020, 2021 được biểu diễn trực quan bằng khối 

nhiều chiều phi không gian. Thông qua thị giác, bằng phương pháp nhìn – hiểu, tất 

cả các thành viên dự họp đều có thể quan sát và hiểu một cách định tính và định 

lượng để có thể phân tích dữ liệu theo tư duy riêng của mình. 
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1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 

1.1. Tổng quan 

Con người có khả năng cảm nhận thông tin từ hình ảnh tốt hơn nhiều đối với 

khả năng cảm nhận thông tin từ tiếng nói hoặc chữ viết. Trực quan hóa là một 

phương pháp tiếp cận mới, giúp cho lãnh đạo, thành viên dự họp dễ dàng hiểu được 

ý nghĩa của dữ liệu liên quan phiên họp.  

Trực quan hóa là một ánh xạ biến đổi dữ liệu thành thông tin hoặc tri thức, 

thông qua cảm nhận thị giác của con người. Trực quan hóa dữ liệu áp dụng kỹ thuật 

đồ họa máy tính để biến đổi tập dữ liệu thô thành một tập cấu trúc dữ liệu trực quan 

bằng hình hoặc đồ thị, hỗ trợ tiến trình nhận thức dữ liệu của con người thông qua 

thị giác, bằng phương pháp nhìn – hiểu. 

Hệ thống trực quan gồm 2 hợp phần chính, kỹ thuật trực quan và cảm nhận 

trực quan [9] (Hình 1.1). Kỹ thuật trực quan sử dụng khả năng của máy tính để hỗ 

trợ người dùng cảm nhận thông tin, tri thức thông qua những đồ thị biểu diễn dữ 

liệu trên màn hình phẳng. Cảm nhận trực quan thông qua thị giác của con người, 

cảm nhận đồ thị trực quan và hiểu được ý nghĩa ẩn chứa bên trong. 

 

Hình 1.1: Hệ thống trực quan hóa ánh xạ biến đổi dữ liệu thành thông tin/tri thức 
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Tại tỉnh Tây Ninh, việc làm chính sách, ra quyết định của lãnh đạo nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh phụ thuộc 

vào hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Chính vì vậy, 

chỉ số cải cách hành chính tại các cơ quan nhà nước trong tỉnh Tây Ninh là thước 

đo, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội và năng lực cạnh tranh của tỉnh, là 

căn cứ làm chính sách, ra quyết định của lãnh đạo.  

Dữ liệu trình bày tại các phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hiện nay 

vẫn đang thực hiện theo kiểu truyền thống chủ yếu thông tin dựa vào báo cáo cung 

cấp tại phiên họp, điều này chưa đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo đặt ra, dữ liệu trình 

bày phải được biểu diễn thành bức tranh tổng thể có thể trả lời được câu hỏi các 

thành viên dự họp đang quan tâm. Phương thức trực quan hóa dữ liệu để trình bày 

trong một phiên họp là phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tế.  

1.2. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn “Tiếp cận trực quan hóa dữ liệu để trình bày trong một phiên họp” 

được nghiên cứu nhằm mục tiêu thay đổi phong cách họp của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh, từ kiểu họp truyền thống đến kiểu họp khám phá. Luận văn áp dụng kỹ 

thuật phân tích trực quan để hiển thị và phân tích dữ liệu một cách trực quan trong 

phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Thông qua thị giác, bằng phương 

pháp nhìn – hiểu đồ thị trực quan, từng thành viên dự họp tự phân tích, khám phá 

thông tin, thảo luận và ra quyết định tại phiên họp. 

Đồ thị trực quan được dùng như công cụ của tư duy, hỗ trợ khả năng tiếp thu 

và cảm nhận thông tin của thành viên dự họp, giúp người dự họp dễ tìm ra thông tin 

ẩn chứa trong dữ liệu để tham gia vào việc xây dựng các chính sách và ra quyết 

định. 
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1.3. Đối tượng nghiên cứu 

- Thông tin cung cấp tại phiên họp (chủ đề: cải cách hành chính, hoạt động 

hành chính, năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế xã hội,…). 

- Đồ thị trực quan. 

- Câu hỏi phân tích. 

1.4. Phạm vi nghiên cứu 

Áp dụng tại phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

1.5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích: Luận văn áp dụng phương pháp phân tích để phân 

tích nội dung phiên họp để cung cấp dữ liệu và kỹ thuật trực quan phù hợp. 

- Phương pháp tìm kiếm: Luận văn áp dụng phương pháp tìm kiếm để thu 

thập dữ liệu liên quan chủ đề phiên họp. 

- Phương pháp thống kê: Luận văn áp dụng phương pháp thống kê để tổ chức 

dữ liệu. 

- Phương pháp giải thích: Luận văn áp dụng phương pháp để định nghĩa các 

biến dữ liệu. 

- Phương pháp đồ họa: Luận văn sử dụng kỹ thuật đồ họa để biểu diễn, trình 

bày trực quan tập dữ liệu. 

- Phương pháp trực quan: Luận văn áp dụng phương pháp trực quan để xây 

dựng qui trình phân tích trực quan. 

1.6. Cấu trúc luận văn 

Luận văn được trình bày 5 Chương, cụ thể như sau: 
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Chương 1. Giới thiệu 

Chương này giới thiệu lý do chọn đề tài nghiên cứu, sự cần thiết phân tích dữ 

liệu liên quan đến phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Việc ứng dụng kỹ 

thuật trực quan để biểu diễn và phân tích dữ liệu một cách trực quan trong phiên 

họp nhằm hỗ trợ thảo luận làm chính sách và ra quyết định của lãnh đạo tỉnh. Đây là 

phương pháp tiếp cận phân tích giúp nhà lãnh đạo có cái nhìn tổng quát hiện trạng 

hoạt động bộ máy hành chính nhà nước, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Tây Ninh 

trong các phiên họp thảo luận, ra chính sách. Luận văn nghiên cứu tiếp cận phân 

tích trực quan dữ liệu với mô hình trực quan gồm 2 thành phần, bao gồm: kỹ thuật 

biểu diễn trực quan biến đổi dữ liệu thành đồ thị trực quan; Kỹ thuật phân tích trực 

quan cảm nhận, hiểu ý nghĩa dữ liệu.  

Chương 2. Biểu diễn trực quan dữ liệu liên quan phiên họp 

Chương này trình bày những khái niệm chung về trực quan hóa và các 

phương pháp biểu diễn trực quan dữ liệu theo không gian, biểu diễn trực quan dữ 

liệu theo thời gian, những đặc điểm cảm nhận thông tin, tri thức bằng thị giác của 

con người. Nội dung chương này định nghĩa và phân tích quan hệ các biến dữ liệu 

để lựa chọn mô hình biểu diễn trực quan phù hợp. Tại đây, áp dụng phương pháp 

đại số để biến đổi biến dữ liệu liên quan phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh. 

Chương 3. Phân tích trực quan dữ liệu liên quan phiên họp 

Chương này trình bày khái niệm về phân tích dữ liệu, phân tích trực quan, 

phân loại câu hỏi phân tích, phương pháp xây dựng câu hỏi phân tích và thủ tục 

phân tích trực quan. Tại đây trình bày quy trình xây dựng các câu hỏi phân tích dữ 

liệu sử dụng trong một phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Khi phân 

tích dữ liệu đồng nghĩa với việc đặt ra câu hỏi phân tích, trả lời câu hỏi khi cảm 

nhận ý nghĩa của dữ liệu. Một số câu hỏi phân tích được xây dựng và áp dụng tại 

phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. 
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Chương 4. Thực nghiệm và đánh giá 

Chương này trình bày cách thức tiến hành thực nghiệm và đánh giá kết quả 

thực nghiệm, xác định mô hình biểu diễn tập dữ liệu theo mô hình khối nhiều chiều 

phi không gian, tập dữ liệu được trình bày theo nhiều kiểu khác nhau qua các mô 

hình biểu diễn trực quan được trình bày trong phần phụ lục, mỗi đồ thị được trình 

bày là một mô hình trực quan minh họa cho kết quả biểu diễn và phân tích trực 

quan. Một đồ thị được trích dẫn tại chương này để minh họa tính hiệu quả của hệ 

thống trực quan mang lại. 

Chương 5. Kết luận 

Chương này trình bày kết quả của luận văn, mô hình trực quan hóa áp dụng 

tại một phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh được xây dựng giúp lãnh đạo 

phân tích dữ liệu theo tư duy riêng và ra quyết định ngay tại phiên họp. Luận văn đã 

nghiên cứu xây dựng quy trình biểu diễn và phân tích trực quan. Ngoài ra, luận văn 

đã triển khai biến đổi tất cả dữ liệu đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ 

máy hành chính nhà nước tỉnh Tây Ninh qua các năm 2019, 2020, 2021 thành các 

đồ thị trực quan để sử dụng trong phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.  
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2. CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN TRỰC QUAN DỮ LIỆU  

LIÊN QUAN PHIÊN HỌP 

2.1. Trực quan hóa dữ liệu 

2.1.1. Biểu diễn trực quan 

Biểu diễn trực quan là ánh xạ các dữ liệu thành một đồ thị trực quan trên màn 

hình hiển thị 2D thích hợp với cảm nhận bằng thị giác của con người. Khi ánh xạ đồ 

thị lên màn hình, các biến vị trí của đồ thị biểu diễn biến dữ liệu được cấu trúc như 

những biến trực quan. Các biến trực quan không chỉ biểu diễn giá trị của các biến 

dữ liệu mà còn biểu diễn quan hệ giữa các biến dữ liệu. Biến trực quan bao gồm 

biến phẳng và biến thị giác. 

 2.1.2. Phân tích trực quan 

Phân tích dữ liệu là một quy trình biến đổi dữ liệu thành thông tin hoặc tri 

thức bằng cách trả lời những câu hỏi của người dùng liên quan đến dữ liệu. Phân 

tích trực quan dữ liệu là một ánh xạ biến đổi đồ thị trực quan dữ liệu thành những 

thông tin và tri thức hữu ích được thực hiện bởi con người. Khi phân tích dữ liệu 

bằng phương pháp trực quan, người dùng cảm nhận đồ thị trực quan để trả lời các 

câu hỏi phân tích. 

2.2. Nguyên lý cảm nhận trực quan 

Hệ giác quan, hệ thần kinh cảm giác, là một phần của hệ thần kinh tác động 

lên bộ não con người có chức năng thu nhận các thông tin từ các giác quan. Năm bộ 

phận của cơ thể con người (năm giác quan) có chức năng cảm nhận những thông tin 

từ môi trường bên ngoài cơ thể, các cơ quan này bao gồm thị giác (nhìn), thính giác 

(nghe), vị giác (nếm), khứu giác (ngửi) và xúc giác (chạm). 
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Thị giác: Luồng thông tin chuyển đến bộ não thông qua mắt (được con người 

cảm nhận khi nhìn thấy). Ví dụ: Ánh sáng, màu sắc, hình dáng, đồ vật di chuyển 

nhanh hay chậm, khoảng cách giữa đồ vật và mắt (xa hay gần),… 

Thính giác: Luồng thông tin chuyển đến bộ não thông qua tai (cảm giác được 

con người cảm nhận khi nghe thấy). Ví dụ: Tiếng ồn, giọng nói, âm nhạc, âm thanh 

cao và thấp,… 

Vị giác: Luồng thông tin chuyển đến bộ não thông qua lưỡi (cảm giác được 

con người cảm nhận khi nếm, ăn hoặc uống). Ví dụ: Hương vị khác nhau (chua, 

ngọt, mặn, đắng,…). 

Khứu giác: Luồng thông tin chuyển đến bộ não thông qua mũi (cảm giác 

được con người cảm nhận khi ngửi thấy). Ví dụ: Mùi hương nặng và nhẹ, mùi khó 

chịu và dễ chịu,… 

Xúc giác: Luồng thông tin chuyển đến bộ não thông qua da và miệng (cảm 

giác con người cảm nhận trên cơ thể). Ví dụ: Chạm nhẹ, ấn sâu, đau, đặc điểm cấu 

trúc (mịn, sần, giòn, cứng,...). 

Mắt người bao gồm rất nhiều tế bào tiếp nhận ánh sáng có nhiệm vụ tiếp 

nhận và chuyển các thông tin hình ảnh đến não thông qua các dây thần kinh thị giác. 

Theo nghiên cứu khoa học, thị giác cần đến 1/4 các nơ ron thần kinh của não bộ để 

tiếp nhận và xử lý những hình ảnh mà mắt truyền đến bộ não. Có thể khẳng định, 

thị giác là giác quan có khả năng thu thập thông tin nhiều nhất và qua thị giác thông 

tin có thể lưu lại lâu nhất trong bộ não. 

2.2.1. Cảm nhận thông tin qua thị giác con người 

Thị giác của con người hoạt động dựa trên nhận thức một thực thể trong thế 

giới thực bằng cách phân tích dữ liệu từ các tia sáng phát ra từ thực thể, trong đó 

nguồn sáng có thể của thực thể hoặc phản xạ từ một nguồn sáng nào đó lên thực thể. 

Về mặt vật lý, ánh sáng là bức xạ điện từ lan truyền trong không gian dưới dạng 
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sóng điện từ, mỗi tia sáng từ thực thể đến đôi mắt mang các đặc điểm thực thể đó. 

Khi đó, tia sáng phát ra từ thực thể là sóng điện từ mang theo dữ liệu thực thể. Nói 

cách khác, dữ liệu của thực thể được điều chế và được truyền đến đôi mắt của con 

người. 

Sau khi đi qua đồng tử, dữ liệu được điều chế tập trung vào võng mạc và hố 

mắt để dò tìm dữ liệu và chuyển đổi chúng thành tín hiệu truyền đến não để xử lý và 

phân tích. Tại bộ não, dữ liệu điều chế được phiên dịch thành dữ liệu có ý nghĩa và 

lưu ở ba cấp độ. Bộ nhớ tạm thời, bộ nhớ ngắn hạn và bộ nhớ dài hạn (Hình 2.1). 

Các dữ liệu đưa vào trong bộ nhớ tạm thời từ hố mắt và võng mạc để xử lý theo hai 

cách là chuyển sang bộ nhớ ngắn hạn hoặc loại bỏ do không cần thiết. Bộ nhớ ngắn 

hạn lưu trữ dữ liệu có ý nghĩa và chuyển dần dữ liệu sang bộ nhớ dài hạn, dữ liệu 

được nhận định cần thiết được chuyển sang bộ nhớ dài hạn để lưu trữ và có thể nhớ 

lại trong tương lai. Mặc dù bộ nhớ dài hạn có dung lượng hạn chế và phải lưu trữ rất 

nhiều dữ liệu, nhưng nó luôn luôn sẳn sàng lưu trữ do dữ liệu trong đó thường 

xuyên được sắp xếp lại [7]. 

 

Hình 2.1: Cơ chế hoạt động thị giác con người (nguồn [7]) 

2.2.2. Nguyên lý cảm nhận về hình dạng 

Các điểm nhận dạng qua thị giác con người được hệ thống hóa trong nguyên 

lý Gestalt, từ "Gestalt" trong Tiếng Đức được hiểu là hình dạng, hình thức, hoặc cấu 

tạo. Phân tích điểm nhận dạng các thực thể hoặc hình mẫu hình thành nên nguyên lý 
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Gestalt. Nguyên lý Gestalt chỉ ra nhiều cách khác nhau mà thị giác của con người 

nhận biết và hiểu được những gì đôi mắt nhìn vào [7, 9]. Khi cảm nhận về hình 

dạng, thị giác của con người nhận định các thực thể có chung một thuộc tính hoặc 

một giá trị nào đó để nhóm chúng thành cùng một cụm tương đồng. 

Trong khi nghiên cứu cảm nhận của con người về hình dạng, Max 

Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941), Wolfgang Kohler (1887-1967) 

phát hiện ra rằng con người nhận dạng thực thể một cách tổng thể trước khi nhận 

dạng từng bộ phận của thực thể và con người không thể hiểu được tổng thể bằng 

cách tổng hợp từng bộ phận của nó. Nói cách khác, tổng thể của thực thể không 

tương đồng với tổng hợp từng bộ phận riêng biệt của nó. Để nhận dạng và phân tích 

để hiểu rõ các yếu tố thực thể, con người có thể cảm nhận nó với nhiều luật khác 

nhau theo nguyên lý Gestalt. Các luật cơ bản bao gồm [7]:  

Luật hình và nền (The Figure-Ground Law): Luật hình và nền đề cập đến 

cảm nhận trực quan của con người về các vật thể trên nền mặt phẳng. Một thực thể 

được phân biệt với nền khi các đường nét của các thực thể rõ ràng. Một thực thể 

khó phân biệt với nền khi các đường nét của nó không rõ ràng. 

Luật đồng dạng (The Similarity Law): Luật đồng dạng đề cập đến các đặc 

điểm tương đồng như hình dạng, màu sắc, kích thước, hoặc chất liệu,... Hai thực thể 

được xem là giống nhau khi chúng có đặc điểm tương đồng. Các thực thể có đặc 

điểm thị giác tương đồng thì cùng một nhóm. Một tập hợp các thực thể có thể chia 

thành các tập hợp con khác nhau theo các đặc điểm giống nhau và khác nhau. 

Luật kề bên (The Proximity Law): Luật kề bên đề cập đến khoảng cách của 

các thực thể. Hai thực thể gần nhau được xem là có gắn kết hơn thực thể ở xa. Hai 

thực thể được xem là gần nhau khi chúng ở gần nhau về mặt không gian mặc dù đặc 

tính của chúng có thể khác nhau. 

Luật đối xứng (The Symmetry Law): Luật đối xứng đề cập đến cảm nhận 

trực quan của con người về các yếu tố tương đồng kích thước, hình dạng, trong đó 
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vị trí của từng phần được xác định qua một điểm trung tâm ảo hoặc đường thẳng. 

Thị giác của con người tập trung các yếu tố đối xứng vào một thực thể. Màu sắc 

không là tiêu chí để xác định đối xứng, các thực thể đối xứng có thể khác nhau về 

màu sắc. 

Luật liên tục (The Continuation Law): Luật liên tục đề cập đến các thực thể 

tách biệt có thể kết nối với nhau để trở thành một thực thể thống nhất. Luật liên tục 

cảm nhận trực quan của con người về sự liên kết với nhau hơn là sắp xếp một cách 

ngẫu nhiên của một mặt phẳng, một đường chấm hoặc một đường cong không liên 

tục, không liền mạch. 

Luật đóng kín (The Closure Law): Luật đóng kín đề cập đến thực thể không 

hoàn thiện, tức là thực thể có một vài khoảng trống. Luật đóng kín cảm nhận trực 

quan của con người với cơ chế lấp đầy những khoảng trống của thực thể để tạo 

thành một thể thống nhất. Đối với thực thể đứng yên, luật đóng kín kết hợp cùng  

luật liên tục sẽ cảm nhận trực quan tốt hơn. 

Luật song song (The Parallelism Law): Luật song song đề cập đến các thực 

thể song song với nhau. Các thực thể song song được xem là có liên kết nhiều hơn 

những thực thể khác. Theo đó, các thực thể song song được xếp trong cùng một 

nhóm. 

Luật số phận chung (The Common Fate Law): Luật số phận chung còn được 

gọi là luật đồng bộ, đề cập đến các thực thể của cùng một hoạt động, nhận dạng các 

thực thể chuyển động theo cùng một hướng, không đứng yên hay chuyển động theo 

các hướng khác nhau. Các thực thể thay đổi đồng thời một hành động được gom 

thành một nhóm. Theo luật số phận chung, thị giác con người có thể nhận biết các 

tay đua xe đạp di chuyển cùng nhau trong chuyến tham quan, nhưng rất khó để nhận 

biết một tay đua thuộc về đội nào. 

Luật không gian chung (The Common Region Law): Luật không gian chung 

đề cập đến việc nhóm các thực thể trong cùng một khu vực. Hệ thống cảm nhận trực 
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quan của con người cảm nhận các thực thể trong cùng một vùng đóng có liên kết 

với nhau nhiều hơn các các thực thể bên ngoài. 

Luật tiêu điểm (The Focal Point Law): Luật tiêu điểm đề cập đến các thành 

phần chi phối thu hút sự chú ý. Khi nhìn vào một thực thể được áp dụng luật tiêu 

điểm, con người bị thu hút khi nhìn vào các thành phần chi phối trước khi nhìn vào 

các thành phần khác.  

Luật kinh nghiệm (The Past Experience Law): Luật kinh nghiệm đề cập đến 

trải nghiệm của một cá nhân, một nhóm con người, hoặc nhân loại trong quá khứ. 

Các thành phần được xem là có liên kết với nhau nhiều hơn những thành phần khác 

nếu chúng có các mối quan hệ thuộc về một nhóm trong quá khứ đã công nhận. Các 

thành phần được xem là không liên quan nếu chúng không có bất kỳ mối quan hệ 

nào hoặc có ít mối quan hệ đã được công nhận trong quá khứ. 

2.2.3. Nguyên lý cảm nhận trực quan trong không gian 

Hệ thống cảm nhận trực quan của con người cảm nhận được sự khác biệt của 

khoảng cách từ mắt đến các thực thể trong thế giới thực. Về mặt toán học, các quy 

luật cảm nhận trực quan trong không gian phân tích cảm nhận trực quan của con 

người về các thực thể trong không gian ba chiều và thực thể trên mặt phẳng [7]. 

Quy luật ưu thế chiều dọc (The Vertical Dominance): Quy luật ưu thế chiều 

dọc đề cập đến cảm nhận trực quan giữa chiều dọc và chiều ngang. Với hai thanh 

bằng nhau, thanh dọc được coi là dài hơn thanh ngang. Đặt hai thanh có cùng kích 

thước vào cùng một vị trí, một thanh dọc và một thanh ngang, con người cảm nhận 

ưu thế của thanh dọc, nhìn thấy thanh dọc dài hơn thanh ngang. 

Quy luật thành phần và tổng thể (The Part and Totality): Quy luật thành phần 

và tổng thể đề cập đến mối quan hệ giữa thành phần và các phần liên quan của thực 

thể. Trong tổng thể, thị giác của con người không chỉ nhận thấy được một phần mà 

còn nhiều phần có liên quan khác nhau. 
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Quy luật bề mặt ngoài (The Surface): Quy luật bề mặt đề cập đến cảm nhận 

trực quan của con người trên bề mặt bên ngoài của thực thể. Hệ thống cảm nhận 

trực quan của con người nhận thấy bề mặt không đồng nhất dễ dàng hơn bề mặt 

đồng nhất. 

Quy luật gối chồng lên nhau (The Overlap): Quy luật gối chồng lên nhau đề 

cập đến mối quan hệ giữa sự chồng chéo và khoảng cách của hai thực thể. Đối với 

hai vật A và B, nếu A trùng một phần của B thì B được xem có khoảng cách xa hơn 

A. 

Quy luật kích cỡ (The Size). Luật kích cỡ đề cập đến mối quan hệ giữa kích 

cỡ và khoảng cách của hai đối tượng. Với hai đối tượng có kích cỡ khác nhau, đối 

tượng lớn hơn được xem là gần hơn thực thể nhỏ. 

Quy luật độ nét (The Clearness): Quy luật độ nét đề cập đến mối quan hệ 

giữa độ nét và khoảng cách của hai đối tượng. Đối với hai đối tượng có độ nét khác 

nhau, đối tượng nào rõ nét hơn được xem là gần hơn. 

Quy luật phối cảnh (The Perspective): Quy luật phối cảnh đề cập đến chiều 

sâu của một thực thể hoặc khoảng cách từ mắt đến hai thực thể, một ở gần và một ở 

xa hơn. Một thực thể trong thế giới thực được nhận biết bởi ba chiều: ngang, dọc và 

sâu. Nói cách khác, các hệ thống cảm nhận trực quan của con người có thể cảm 

nhận được một hình ảnh trong không gian thực ba chiều. 

Quy luật thị sai chuyển động (The Movement Parallax): Quy luật thị sai 

chuyển động đề cập đến chuyển động tương đối về mặt tri giác của hai đối tượng, 

một ở gần và một ở rất xa. Khi di chuyển và đồng thời nhìn vào hai thực thể này, hệ 

thống cảm nhận trực quan của con người cảm nhận được thực thể ở xa di chuyển 

trên cùng một hướng và thực thể gần di chuyển theo hướng đối lập. Ví dụ, một 

người trên ô tô đang di chuyển nhận thấy một cái cây nằm ở vị trí đi xa cùng chiều 

nhưng nhận thấy cây bên đường chuyển động ngược lại. 
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2.3. Tính chất mô hình trực quan 

Một mô hình trực quan được tạo thành bằng cách áp dụng quy luật một cách 

khách quan gồm các đặc tính sau [7]: 

Tính kết hợp (The Association): Tính năng kết hợp đề cập đến một mô hình 

cho phép con người cảm nhận được tính năng tương đồng để nhóm chúng thành 

một cụm. Nói cách khác, một thực thể được xem là có liên quan với nhau nếu các 

thành phần có cùng đặc điểm theo luật: đồng dạng, kề bên, đối xứng, tiếp diễn, 

đóng kín, song song, số phận chung, không gian chung, kinh nghiệm. 

Tính chọn lọc (The Selection): Tính năng chọn lọc đề cập đến một mô hình 

cho phép con người nhận thức được các yếu tố trong mô hình và phân biệt các yếu 

tố khác có đặc điểm không tương đồng. Nói cách khác, một mô hình có tính chọn 

lọc nếu nó thể hiện được yếu tố nổi bật theo luật tiêu điểm hoặc phân biệt giữa các 

yếu tố khác nhau theo luật: tương đồng, kề bên, đối xứng, tiếp diễn, đóng kín, song 

song, số phận chung, không gian chung, kinh nghiệm. 

Tính thứ tự (The Order): Tính năng thứ tự đề cập đến một mô hình cho phép 

con người nhận thức thứ tự của các phần tử. Nói cách khác, một mô hình có tính 

năng thứ tự nếu các hệ thống cảm nhận trực quan của con người dễ dàng cảm nhận 

được thứ tự của các phần tử, ví dụ: từ nhỏ đến lớn, hoặc từ thấp đến cao, hoặc từ 

dưới lên trên, hoặc từ trái sang phải, hoặc từ từ đông sang tây. 

Tính định lượng (The Quantity): Tính năng định lượng đề cập đến một mô 

hình cho phép con người nhận biết kích thước của phần tử hoặc tỷ lệ kích thước của 

hai phần tử. Nói cách khác, một mô hình có tính năng định lượng nếu các cơ quan 

thị giác của con người dễ dàng nhận biết các kích thước khác nhau của các phần tử, 

tỷ lệ kích thước của các phần tử. 

Tính khoảng giá trị (The Value Range): Phạm vi tiêu chuẩn đề cập đến sự 

trình bày dữ liệu, có nghĩa là màn hình có kích thước và độ phân giải hạn chế có thể 
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ảnh hưởng đến trình bày dữ liệu. Một mô hình hoàn chỉnh nếu tất cả các giá trị phần 

tử được hiển thị trên màn hình, phạm vi tiêu chuẩn biểu diễn các biến số phải nhỏ 

hơn kích cỡ hiển thị. 

2.4. Biến dữ liệu 

2.4.1. Dữ liệu 

Dữ liệu là những giá trị hoặc dữ kiện thuần túy mô tả đối tượng, sự vật trong 

thế giới thực được thu thập bằng cách tự động qua những thiết bị hoặc bằng phương 

pháp thủ công qua quan sát hoặc đo đếm. Dữ liệu được dùng phân loại, tính toán để 

phân tích tìm kiếm thông tin hoặc tri thức thông qua những ý nghĩa tìm ẩn bên 

trong. Dữ liệu được sử dụng trong việc làm quyết định. Thông tin là cơ sở để ra 

được một quyết định.  

Dữ liệu và thông tin có mối quan hệ mật thiết, trong đó thông tin chứa đựng 

ý nghĩa của dữ liệu, dữ liệu là những giá trị mang thông tin, thông tin có tính trừu 

tượng cao hơn dữ liệu. Nếu thông tin được phát hiện có tính quy luật thì nâng lên 

thành tri thức.  

Trong quan hệ “dữ liệu”, “thông tin”, “tri thức”, mức độ trừu tượng tăng dần 

từ dữ liệu - thông tin - tri thức. Dữ liệu có mức độ trừu tượng thấp nhất, nguồn dữ 

liệu được thu thập trực tiếp từ thế giới thực. Mức độ trừu tượng cao hơn là Thông 

tin, khi đó dữ liệu được mã hóa, được xắp xếp, tổ chức để truyền tải ý nghĩa của dữ 

liệu. Mức trừu tượng cao nhất là Tri thức, thông tin kết hợp với kinh nghiệm tìm ra 

ý nghĩa, quy luật tìm ẩn có trong dữ liệu. Giá trị lớn nhất của Thông tin là việc góp 

phần hỗ trợ con người ra quyết định bằng cách cung cấp được ý nghĩa bên trong dữ 

liệu trong bối cảnh hiện tại và tương lai. 

2.4.2. Thuộc tính dữ liệu 

Dữ liệu được phân chia làm 2 loại là: Dữ liệu định tính và Dữ liệu định 

lượng. 
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- Dữ liệu định tính: Chủ yếu ở dạng chữ, phản ánh tính chất, đặc điểm hay 

sự hơn kém và không tính được giá trị trung bình của dữ liệu dạng định tính. Dữ 

liệu định tính được xác định bằng cách sử dụng thang đo định danh (Nominal), 

thang đo thứ bậᴄ (Ordinal). 

Dữ liệu định danh: Là dữ liệu sử dụng loại thang đo định danh xác định ᴄáᴄ 

đặᴄ điểm thuộᴄ tính, dùng để phân loại đối tượng ᴠà đặt tên ᴄho đối tượng. Ví dụ: 

Giới tính: 1 là nữ; 2 là nam. 

Dữ liệu thứ bậᴄ: Là dữ liệu sử dụng loại thang đo thứ bậc xác định ᴄáᴄ đặᴄ 

điểm thuộᴄ tính, ᴄáᴄ giá trị đượᴄ ѕắp хếp theo trật tự tăng hoặᴄ giảm dần ᴠà ᴄó mối 

quan hệ thứ bậᴄ hơn kém. Dữ liệu thứ bậc đượᴄ ѕắp хếp theo một quу ướᴄ nào đó, 

cho phép trả về kết quả đúng hoặc sai, có hoặc không. Ví dụ: Lưu lượng xe lưu 

thông lúc 7 giờ nhiều hơn lúc 9 giờ. 

- Dữ liệu định lượng: Chủ yếu bằng số, phản ánh mức độ, sự hơn kém và 

tính được giá trị trung bình. Dữ liệu định lượng thể hiện bằng con số thu thập ngay 

trong quá trình thu thập. Dữ liệu định lượng được xác định bằng cách sử dụng thang 

đo khoảng cách (Interᴠal), thang đo tỉ lệ (Ratio) 

Dữ liệu khoảng ᴄáᴄh: Là dữ liệu sử dụng loại thang đo khoảng cách xác định 

ᴄáᴄ đặᴄ điểm ѕố lượng, là thang đo thứ bậᴄ ᴄó ᴄáᴄ khoảng ᴄáᴄh đều nhau ᴠà liên 

tụᴄ. Dữ liệu khoảng cách dùng để đánh giá mức độ thay đổi khác nhau của các đối 

tượng trong một khoảng xác định. Ví dụ: Độ tuổi từ 12 đến 17. 

 Dữ liệu tỉ lệ: Là dữ liệu sử dụng loại thang đo tỉ lệ dùng xác định đặᴄ điểm 

ѕố lượng, là thang đo khoảng ᴄáᴄh, ᴄho phép lấу tỉ lệ ѕo ѕánh giữa hai giá trị ᴄủa 

biến ѕố. Dữ liệu tỉ lệ được dùng để đánh giá sự thay đổi tính chất của các đại lượng 

dựa vào đơn vị đo lường của chúng trên cùng một loại đối tượng. Ví dụ: Thu nhập 

trung bình một tháng của anh A là 4 triệu đồng, của anh B là 8 triệu đồng, có thể 

xác định thu nhập trung bình một tháng của anh B gấp đôi thu nhập của anh A. 
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- Phân loại dữ liệu dựa vào thuộc tính 

Bảng 2.1: Bảng phân loại dữ liệu dựa vào thuộc tính 

Phép toán     

cơ bản 

Dữ liệu      

định danh 

(Nominal) 

Dữ liệu      

thứ bậc 

(Ordinal) 

Dữ liệu    

khoảng cách 

(Inteval) 

Dữ liệu tỉ lệ 

(Ratio) 

 - - - + 

 - - + + 

 - + + + 

 + + + + 

Chú thích: (+) phù hợp; (-) không phù hợp 

2.5. Biến trực quan 

Trong trực quan hóa dữ liệu, biến trực quan là đầu ra của các ánh xạ biến đổi 

biến dữ liệu. Các biến trực quan không những chỉ thị các giá trị của các biến dữ liệu 

mà còn phải chỉ thị quan hệ giữa các biến dữ liệu. Biến trực quan chỉ thị các biến dữ 

liệu gồm biến phẳng và biến thị giác. 

2.5.1. Biến phẳng 

Biến phẳng là những biến trực quan trình bày giá trị của các biến dữ liệu trên 

mặt phẳng để hiển thị dữ liệu như những đồ thị với những dạng hình học khác nhau, 

mô tả được thông tin ẩn chứa trong dữ liệu. 

2.5.2. Biến thị giác  

Khi biểu diễn các hình ảnh, biến thị giác là những biến trực quan tác động 

vào thị giác con người để nâng cao khả năng quan sát, cảm nhận, thấu hiểu nội 

dung, ý nghĩa của đồ thị. Biến thị giác của một cấu trúc trực quan được hình thành 

trên cơ sở 6 biến thị giác cơ bản (Bảng 2.2), gồm: biến hình dạng S, biến kích thước 

Z, biến độ sáng B, biến ký hiệu L, biến màu sắc C, và biến phương hướng D. 



18 

Ngoài 6 biến thị giác cơ bản, kỹ thuật đồ họa cũng cung cấp biến thị giác 

chuyển động, cụ thể như biến nhấp nháy. Các biến thị giác phù hợp với nhu cầu của 

nội dung cần trình bày được chọn lọc để tích hợp vào các biến trực quan, vào đồ thị 

để biểu diễn các biến dữ liệu. 

Bảng 2.2: Bảng giới thiệu các kiểu biến thị giác (nguồn [13]) 

Biến thị giác Dấu hiệu trực quan 

Hình dạng S 
 

Kích thước Z 
 

Độ sáng B 
 

Ký hiệu L 
 

Màu sắc C 
 

Phương hướng D 

 
 

- Biến hình dạng S: Biến hình dạng là dấu hiệu có dạng hình học. Dấu hiệu 

trực quan của biến hình dạng có thể là một điểm, một đường thẳng, một vùng diện 

tích, một bề mặt, một khối thể tích,... Các đối tượng được biểu diễn trực quan cụ thể 

như sau: 

Điểm (Point): Về mặt lý thuyết, các điểm không có kích thước. Trong biểu 

diễn dữ liệu, một điểm đại diện cho một vị trí trên đồ thị hoặc là một biến phẳng 

trên màn hình. 

Đường thẳng (Line): Về mặt lý thuyết, đường thẳng có chiều dài nhưng 

không có độ dày. Trong biểu diễn dữ liệu, đường thẳng dùng biểu diễn cho ranh 

giới, kết nối, phân cách. 
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Vùng (Area): Về mặt lý thuyết, vùng là một đường khép kín, có chiều dài và 

chiều rộng. Trong biểu diễn dữ liệu, vùng dùng biểu diễn các đối tượng có diện tích 

trên mặt phẳng. 

Bề mặt (Surfaces): Về mặt lý thuyết, bề mặt tương tự như vùng nhưng tồn tại 

trong không gian 3D. Trong biểu diễn dữ liệu, bề mặt dùng biểu diễn các đối tượng 

có diện tích trong không gian 3D. 

Khối (Volumes): Về mặt lý thuyết, khối có chiều dài, chiều rộng và chiều 

sâu. Khối tồn tại trong một không gian 3D. Trong biểu diễn dữ liệu, khối dùng biểu 

diễn các đối tượng có kích thước có thể đo lường. 

- Biến kích thước Z: Dấu hiệu trực quan của biến kích thước là những kích 

cỡ khác nhau của hình dạng. Dấu hiệu này được phân biệt theo chiều dài, chiều 

rộng, chu vi, diện tích...  

- Biến độ sáng B: Dấu hiệu trực quan của biến độ sáng là sự thay đổi của 

cường độ ánh sáng, độ tương phản. Dấu hiệu trực quan của biến độ sáng áp dụng 

cấu trúc màu HSI để tạo ra những độ sáng tối khác nhau.  

- Biến ký hiệu L:Dấu hiệu trực quan của biến ký hiệu là những hình vẽ, màu 

sắc, biểu tượng dùng để thể hiện các đặc điểm của các đối tượng. Các ký hiệu khác 

nhau được phân biệt bởi hình vẽ khác nhau.  

- Biến màu sắc C: Dấu hiệu trực quan của biến màu sắc là màu với vô số 

bảng màu. Các giá trị của biến màu sắc có thể tích hợp vào các dấu hiệu của đồ thị.  

- Biến phương hướng D: Trong thực tế có vô số phương hướng khác nhau. 

Mỗi hướng được gán cho một biến trực quan tạo ra vô số dấu hiệu trực quan 

phương hướng.  
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2.6. Biểu diễn trực quan dữ liệu liên quan trong phiên họp của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh 

2.6.1. Biểu diễn dữ liệu 

Một trong những công việc làm chính sách, ra quyết định của lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển 

kinh tế xã hội là đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể là đánh giá chỉ số cải cách hành chính tại các cơ quan 

nhà nước trong tỉnh theo từng tiêu chí, bao gồm: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Tuyên truyền cải cách hành chính, ký hiệu c1: Tiêu chí này được áp dụng 

để đánh giá về kết quả tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành 

chính tại đơn vị. 

- Sáng kiến cải cách hành chính, ký hiệu c2: Tiêu chí này để đánh giá khả 

năng đổi mới mang lại hiệu quả tích cực và có sức ảnh hưởng đến công tác cải cách 

hành chính của tỉnh. 

- Tham mưu cải cách hành chính, ký hiệu c3: Tiêu chí này để đánh giá về 

chất lượng tham mưu về công tác cải cách của đơn vị cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Cải cách thể chế  

- Theo dõi thi hành pháp luật, ký hiệu c4: Tiêu chí này được áp dụng để 

đánh giá việc xây dựng kế hoạch và thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch đã đề 

ra. 

- Xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát, hệ thống hóa, ký hiệu c5: 

Tiêu chí này đánh giá kết quả rà soát tham mưu xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn 

bản quy phạm pháp luật thuộc ngành lĩnh vực tham mưu quản lý. 

- Xử lý văn bản phát hiện sai sót qua kiểm tra, ký hiệu c6: Tiêu chí này đánh 

giá việc kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản có sai sót, cần phải đính chính. 
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- Tác động của cải cách hành chính đến chất lượng văn bản quy phạm, ký 

hiệu c7: Tiêu chí này đánh giá hiệu quả tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo Chương trình công tác năm của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và của Trung ương giao. 

3. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

- Rà soát quy định, thủ tục hành chính, tham mưu ban hành thủ tục hành 

chính theo thẩm quyền, ký hiệu c8: Tiêu chí này đánh giá công tác rà soát thủ tục 

hành chính, tham mưu phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của đơn vị theo 

đúng thẩm quyền, đúng quy định. 

- Cập nhật, công bố thủ tục hành chính, ký hiệu c9: Tiêu chí này khảo sát và 

đánh giá về việc thông tin đầy đủ danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

theo quy định. 

- Xin lỗi cá nhân, tổ chức khi trễ hẹn, ký hiệu c10: Tiêu chí này đánh giá việc 

thực hiện công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai 

sót, quá hạn. 

- Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, ký hiệu c11: Tiêu chí 

này đánh giá tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn tại bộ phận một cửa. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

- Tổ chức bộ máy, ký hiệu c12: Tiêu chí này để đánh giá việc thực hiện theo 

quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp cơ cấu, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy. 

- Biên chế, ký hiệu c13: Tiêu chí này để đánh giá việc thực hiện theo quy 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng và cắt giảm biên chế. 

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 

- Bố trí theo vị trí việc làm, ký hiệu c14: Tiêu chí này để đánh giá việc bố trí 

công chức, viên chức theo vị trí việc làm. 



22 

- Công tác bổ nhiệm, ký hiệu c15: Tiêu chí này để đánh giá công tác bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức tuân thủ theo quy định, tiêu 

chuẩn. 

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức, ký hiệu c16: Tiêu chí này để 

đánh giá việc thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo đúng quy 

định của Chính phủ. 

6. Cải cách tài chính công 

- Kinh phí hành chính, ký hiệu c17: Tiêu chí này để đánh giá việc thực hiện 

giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước. 

- Tài sản công, ký hiệu c18: Tiêu chí này để đánh giá việc thực hiện quản lý, 

sử dụng tài sản công hàng năm tại đơn vị. 

- Cơ chế tự chủ, ký hiệu c19: Tiêu chí này để đánh giá việc thực hiện cơ chế 

tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, công vụ 

- Hệ thống quản lý văn bản, ký hiệu c20: Tiêu chí này để đánh giá việc tiếp 

nhận, xử lý và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản theo quy định. 

- Thông tin trên Cổng thông tin điện tử, ký hiệu c21: Tiêu chí này để khảo 

sát và đánh giá việc cung cấp thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp theo 

quy định lên Cổng thông tin điện tử. 

- Dịch vụ công mức độ 3, 4, ký hiệu c22: Tiêu chí này để khảo sát và đánh 

giá tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý trên môi trường mạng 

mức độ 3, 4 theo quy định. 

- Dịch vụ công quốc gia, ký hiệu c23: Tiêu chí này để khảo sát và đánh giá 

việc thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của đơn vị 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

- Bưu chính công ích, ký hiệu c24: Tiêu chí này để khảo sát và đánh giá tỷ lệ 

thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 
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- Thư điện tử công vụ, ký hiệu c25: Tiêu chí này để khảo sát và đánh giá tỷ lệ 

sử dụng thư điện tử công vụ trao đổi công việc theo quy định. 

- Hệ thống thông tin dùng chung phục vụ trong công tác cải cách hành 

chính, ký hiệu c26: Tiêu chí này để khảo sát và đánh giá kết quả thực hiện các ứng 

dụng trong công tác cải cách hành chính bao gồm kết quả xử lý hồ sơ một cửa điện 

tử, xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến, kết quả xử lý 

báo cáo trên phần mềm theo dõi theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Nhân sự công nghệ thông tin, ký hiệu c27: Tiêu chí này để khảo sát và đánh 

giá công tác bố trí nhân sự thực hiện các nhiệm vụ liên quan về công nghệ thông tin. 

8. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 

- Công bố hệ thống quản lý chất lượng, ký hiệu c28: Tiêu chí này để đánh 

giá kết quả thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị. 

- Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, ký hiệu c29: Tiêu chí này để kiểm 

soát, quản lý, áp dụng các quy trình nội bộ. 

- Báo cáo chất lượng, ký hiệu c30: Tiêu chí này để đánh giá việc theo dõi áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 theo quy định tại đơn vị. 

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ký hiệu c31: Tiêu chí này để đánh giá 

kết quả Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị. 

2.6.2. Biến dữ liệu 

1. Biến đối tượng 

Để đánh giá chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh thành lập Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là Hội đồng thẩm định). Hội đồng thẩm định 
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gồm có các thành viên là cán bộ công chức thuộc 6 đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và 

Công nghệ. Đối tượng là những cá nhân tham gia Hội đồng thẩm định. 

Đối tượng được xếp thành những lớp đối tượng theo tính chất quan hệ giữa 

đối tượng với tiêu chí quy định. Tập dữ liệu thẩm định được xếp thành 6 lớp đối 

tượng, gồm: Lớp đối tượng là cán bộ công chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Lớp đối tượng là cán bộ công chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Lớp 

đối tượng là cán bộ công chức thuộc Sở Nội vụ; Lớp đối tượng là cán bộ công chức 

thuộc Sở Tư pháp; Lớp đối tượng là cán bộ công chức thuộc Sở Tài chính; Lớp đối 

tượng là cán bộ công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

Các đối tượng được mã hóa toán học là Pm | m = 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

P1 : Lớp đối tượng cán bộ công chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

gồm N1 nhân sự. 

P2 : Lớp đối tượng cán bộ công chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, 

gồm N2 nhân sự. 

P3 : Lớp đối tượng cán bộ công chức thuộc Sở Nội vụ, gồm N3 nhân sự. 

P4 : Lớp đối tượng cán bộ công chức thuộc Sở Tư pháp, gồm N4 nhân sự. 

P5 : Lớp đối tượng cán bộ công chức thuộc Sở Tài chính, gồm N5 nhân sự. 

P6 : Lớp đối tượng cán bộ công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, gồm 

N6 nhân sự. 

2. Biến tiêu chí 

 Tiêu chí là hệ thống các tiêu chí khác nhau được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh quy định để thực hiện đo lường kết quả công tác cải cách hành chính của các 

cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và các cơ quan nhà nước cấp huyện, được 

thực hiện hằng năm. Tại Mục 2.6.1, tiêu chí được quy định trong nội dung Chỉ số 
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cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh được trình bày với 31 

tiêu chí. Số tiêu chí này có thể được bổ sung nếu yêu cầu kết quả xác định chỉ số chi 

tiết hơn. Số tiêu chí này có thể được nhóm thành những nhóm tiêu chí theo từng 

lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phụ trách thực hiện thẩm 

định. 

Những biến tiêu chí được mã hóa toán học như một tập các tiêu chí hay một 

tập các lĩnh vực 𝐶 ≡ {𝑐𝑗|𝑗 = 1,2,3 … }  ≡  {𝐷𝑘|𝑘 = 1,2,3 … }; Trong đó mỗi lĩnh 

vực 𝐷𝑘 là một tập của một số tiêu chí 𝑐𝑗 nào đó. 

3. Biến thời gian 

Biến thời gian là một tập của những đơn vị thời gian, ký hiệu 𝑇 ≡

{𝑡𝑖|𝑖 = 1,2, … }; Trong đó 𝑡𝑖 là mỗi đơn vị thời gian của năm đánh giá, xếp hạng về 

công tác thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước trong tỉnh Tây 

Ninh. Năm đánh giá, xếp hạng được thực hiện 3 thời gian 𝑇 =  {𝑡1, 𝑡2, 𝑡3}  =

 {2019, 2020, 2021} 

4. Biến thẩm định 

Biến thẩm định là một tập các giá trị  𝑟𝑚.𝑗
𝑛𝑚, mỗi giá trị được cho bởi một đối 

tượng thẩm định 𝑝𝑛𝑚|𝑛𝑚 = 1,2, … , 𝑁𝑚 ; m = 1,2,3,4,5,6 đối với tiêu chí 𝑐𝑗| 𝑗 =

1,2, … trên bảng tiêu chí quy định trong nội dung Chỉ số cải cách hành chính của các 

cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh. Mỗi giá trị  𝑟𝑚.𝑗
𝑛𝑚 của biến thẩm định được gán một 

giá trị của tập điểm 𝑆 ≡  {𝑠𝛿|𝛿 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}  ≡  {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}  

bởi đối tượng 𝑝𝑛𝑚. Trong đó, điểm 𝑠𝛿 =  𝑠5  ≡ 10 được xác định là kết quả tốt nhất 

và điểm 𝑠𝛿 =  𝑠1  ≡ 1 được xác định là kết quả kém nhất. 

5. Biến kết quả 

Đối tượng của lớp đối tượng 𝑃𝑚| 𝑚 = 1, 2,3,4,5,6  đánh giá cho tiêu chí 

𝑐𝑗| 𝑗 = 1, 2, …  với số điểm 𝑠𝛿|𝛿 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  được giá trị 𝑝𝑚.𝑗
𝛿  
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Biến kết quả R được định nghĩa là một tập của những giá trị được thẩm định 

của một lớp đối tượng với một tiêu chí hay một lĩnh vực. Giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡) của biến 

kết quả R được tính từ giá trị 𝑟𝑚.𝑗
𝑛𝑚 với số điểm thẩm định tương ứng là 𝑠𝛿. 

2.6.3. Quan hệ giữa các biến 

Về phương diện toán học, quan hệ giữa các biến dữ liệu là quan hệ độc lập 

và phụ thuộc. Trong đó, biến được xem là độc lập giá trị của nó không phụ thuộc và 

không bị ảnh hưởng bởi trạng thái của bất kỳ biến nào khác. Biến phụ thuộc là biến 

bị ảnh hưởng bởi biến độc lập. Những biến độc lập được dùng để tham chiếu cho 

những biến phụ thuộc nên còn gọi là biến tham chiếu, những biến phụ thuộc còn gọi 

là biến đặc tính hay thuộc tính. 

Đối với mỗi tiêu chí, kết quả thẩm định được mã hóa toán học được xác định 

các mối quan hệ quan hệ như sau: 

Biến kết quả R phụ thuộc vào các biến đối tượng P, biến tiêu chí C, biến thời 

gian T, biến thẩm định S. 

 𝑃 × 𝐶 × 𝑇 × 𝑆 → 𝑅 

{𝑃𝑚}  ×  {𝑐𝑗}  × {𝑡𝑖} × {𝑠𝛿}  

→  {𝑅𝑚.𝑗 (𝑡𝑖)|
𝑚 = 1,2,3,4,5,6; 𝑗 = 1,2,3,4, … ; 𝑖 = 1,2,3; 

𝛿 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
} 

{𝑝𝑚 
1 , 𝑝𝑚 

2 , 𝑝𝑚 
3 , … , 𝑝𝑚 

𝑁𝑚}  ×  {𝑐𝑗}  × {𝑡𝑖}  × {𝑠𝛿}  

→  {𝑅𝑚.𝑗 (𝑡𝑖)|
𝑚 = 1,2,3,4,5,6; 𝑗 = 1,2,3,4, … ; 𝑖 = 1,2,3; 

𝛿 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
} 

{𝑝𝑚 
𝑛𝑚}  ×  {𝑐𝑗}  × {𝑡𝑖}  × {𝑠𝛿}  

→  {𝑟𝑚.𝑗
𝑛𝑚(𝑡𝑖)|

𝑚 = 1,2,3,4,5,6; 𝑗 = 1,2,3,4, … ; 𝑖 = 1,2,3; 

𝛿 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 𝑚𝑛 = 1,2, … 𝑁𝑚
} 
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Giá trị  𝑟𝑚.𝑗
𝛿.𝑛𝑚(𝑡𝑖)  là kết quả do đối tượng 𝑝𝑚 

𝑛𝑚 trong lớp đối tượng 𝑃𝑚 thẩm 

định tiêu chí 𝑐𝑗 đạt số điểm 𝑠𝛿 tại thời điểm 𝑡𝑖 

(𝑝𝑚 
𝑛𝑚 , 𝑐𝑗  , 𝑡𝑖  , 𝑠𝛿)  →  𝑟𝑚.𝑗

𝛿.𝑛𝑚(𝑡𝑖) 

Để xác định kết quả đánh giá theo tiêu chí 𝑐𝑗   tại thời gian 𝑡𝑖 từ lớp đối tượng 

𝑃𝑚 Hội đồng thẩm định thực hiện tính trung bình số học của tập giá trị 𝑟𝑚.𝑗
𝑛𝑚 được 

lớp đối tượng 𝑃𝑚 thẩm định cho tiêu chí 𝑐𝑗   tại thời gian 𝑡𝑖. Theo định nghĩa toán 

học, trung bình số học của tập điểm 𝑟𝑚.𝑗
𝛿.𝑛𝑚(𝑡𝑖) được tính như sau: 

𝑅𝑚.𝑗 (𝑡𝑖) =  
∑  𝑟𝑚.𝑗

𝛿.𝑛𝑚(𝑡𝑖)𝑁𝑚
𝑛𝑚=1

𝑁𝑚

 

Trong đó, tập giá trị 𝑟𝑚.𝑗
𝑛𝑚 được lớp đối tượng 𝑃𝑚 thẩm định cho tiêu chí 𝑐𝑗   tại 

thời gian 𝑡𝑖 được xác định tập điểm là: 

{𝑟𝑚.𝑗
𝛿.𝑛𝑚(𝑡𝑖) |𝑛𝑚 = 1,2, … , 𝑁𝑚;  𝛿 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 

Nếu xét đối tượng trong Hội đồng thẩm định chấm cùng số điểm 𝑞𝑚.𝑗
𝛿  thì trung 

bình số học của tập điểm 𝑟𝑚.𝑗
𝛿.𝑛𝑚(𝑡𝑖)  còn có thể được tính như sau: 

𝑅𝑚.𝑗 (𝑡𝑖) =  
∑ 𝛿. 𝑞𝑚.𝑗

𝛿 (𝑡𝑖)10
𝛿=1

∑ 𝑞𝑚.𝑗
𝛿 (𝑡𝑖)10

𝛿=1

 

Trong đó, 𝑞𝑚.𝑗
𝛿 (𝑡𝑖) là số đối tượng của lớp 𝑃𝑚 thẩm định cùng một điểm số 𝛿𝛿 

đối với tiêu chí 𝑐𝑗 tại thời gian 𝑡𝑖 

Đối mỗi lĩnh vực, kết quả thẩm định được mã hóa toán học được xác định 

các mối quan hệ quan hệ như sau: 

Biến kết quả R phụ thuộc vào các biến đối tượng P, biến lĩnh vực D, biến 

thời gian T, biến thẩm định S. 
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 𝑃 × 𝐷 × 𝑇 × 𝑆 → 𝑅 

{𝑃𝑚}  ×  {𝑑𝑘}  × {𝑡𝑖}  × {𝑠𝛿}  

→  {𝑅𝑚.𝑘 (𝑡𝑖)|
𝑚 = 1,2,3,4,5,6; 𝑘 = 1,2,3,4, … ; 𝑖 = 1,2,3; 

𝛿 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
} 

{𝑝𝑚 
1 , 𝑝𝑚 

2 , 𝑝𝑚 
3 , … , 𝑝𝑚 

𝑁𝑚}  ×  {𝑑𝑘}  × {𝑡𝑖}  × {𝑠𝛿}  

→  {𝑅𝑚.𝑘 (𝑡𝑖)|
𝑚 = 1,2,3,4,5,6; 𝑘 = 1,2,3,4, … ; 𝑖 = 1,2,3; 

𝛿 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
} 

{𝑝𝑚 
𝑛𝑚}  ×  {𝑑𝑘}  × {𝑡𝑖}  × {𝑠𝛿}  

→  {𝑅𝑚.𝑘 (𝑡𝑖)|
𝑚 = 1,2,3,4,5,6; 𝑘 = 1,2,3,4, … ; 𝑖 = 1,2,3; 
𝛿 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 𝑚𝑛 = 1,2, … 𝑁𝑚

} 

Giá trị  𝑅𝑚.𝑘 (𝑡𝑖)  là kết quả do đối tượng 𝑝𝑚 
𝑛𝑚 trong lớp đối tượng 𝑃𝑚 thẩm 

định lĩnh vực 𝑑𝑘 đạt số điểm 𝑠𝛿 tại thời điểm 𝑡𝑖 

(𝑝𝑚 
𝑛𝑚 , 𝑑𝑘 , 𝑡𝑖  , 𝑠𝛿)  →  𝑅𝑚.𝑘 (𝑡𝑖) 

Để xác định kết quả đánh giá theo lĩnh vực 𝑑𝑘  tại thời gian 𝑡𝑖 từ lớp đối tượng 

𝑃𝑚 Hội đồng thẩm định thực hiện tính tổng số học của tập giá trị tiêu chí 𝑅𝑚.𝑗 (𝑡𝑖) 

trong lĩnh vực 𝑑𝑘  được lớp đối tượng 𝑃𝑚  thẩm định tại thời gian 𝑡𝑖 . Theo định 

nghĩa toán học, 𝑅𝑚.𝑘 (𝑡𝑖) được tính như sau: 

𝑅𝑚.𝑘 (𝑡𝑖) =  
∑ ∑  𝑟𝑚.𝑗

𝛿.𝑛𝑚(𝑡𝑖)
𝑁𝑚
𝑛𝑚=1𝑗

𝑁𝑚. 𝑆𝑘

 

Trong đó: 

 𝑆𝑘 là tổng số tiêu chí 𝑐𝑗 trong lĩnh vực 𝑑𝑘 

 𝐷 ≡  {𝑑𝑘|𝑘 = 1,2,3,4,5,6,7,8} là biến lĩnh vực thẩm định, trong đó mỗi lĩnh 

vực gồm một số tiêu chí. 
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2.7. Mô hình biểu diễn trực quan 

Khối nhiều chiều phi không gian [9, 12, 13] biểu diễn quan hệ Đối tượng – 

Thuộc tính – Thời gian được hình thành từ những mặt thuộc tính song song, mỗi 

mặt thuộc tính được tạo bởi hai trục, trục thuộc tính biểu diễn giá trị của thuộc tính 

và trục tham chiếu biểu diễn giá trị của biến tham chiếu chung là thời gian. Gốc tọa 

độ của các mặt thuộc tính được sắp xếp trên một trục vô hướng thẳng góc với các 

mặt thuộc tính gọi là trục biến thuộc tính. Đối với một thuộc tính 𝐴𝑖, mỗi giá trị của 

thuộc tính được biểu diễn như một dấu hiệu trực quan trên mặt thuộc tính 𝐴𝑖 tương 

ứng tại vị trí được chỉ định bởi 2 trục tọa độ của mặt thuộc tính, trục thuộc tính và 

trục biến tham chiếu. Các bộ dữ liệu trên bảng được trình bày trên mặt phẳng 𝐶𝑗 là 

mặt phẳng song song với các trục thuộc tính và thẳng góc với trục biến tham chiếu 

chung, gọi là mặt quan hệ (Hình 2.2). 

 
 

Hình 2.2: Khối nhiều chiều phi không gian hỗ trợ phân tích quan hệ giữa các biến dữ 

liệu trên mặt quan hệ 𝑪𝒋 

Khối nhiều chiều phi không gian hỗ trợ người quan sát trả lời những câu hỏi 

liên quan đến giá trị của các thuộc tính được trực quan như những dấu hiệu trực 

quan trên mặt thuộc tính 𝐴𝑖 hoặc sự tương quan giữa các biến thuộc tính được nhận 

biết trên mặt phẳng 𝐶𝑗.  
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2.8. Khối nhiều chiều phi không gian biểu diễn trực quan dữ liệu trong 

phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

Biến dữ liệu phục vụ trong phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

liên quan chỉ tiêu cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh gồm 

đối tượng thẩm định đánh giá P; Tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính C; 

Lĩnh vực phân loại chỉ số cải cách hành chính D; Thời gian thực hiện thẩm định 

đánh giá T; Số điểm thẩm định đánh giá S; Kết quả thẩm định đánh giá tiêu chí R. 

Để biểu diễn dữ liệu trình bày trong một phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh, mô hình khối nhiều chiều phi không gian [12,13] được lựa chọn để biểu 

diễn trực quan. Khối nhiều chiều phi không gian biểu diễn các tập dữ liệu có quan 

hệ Đối tượng (P) – Thuộc tính (C, D) – Thời gian (T). 

2.8.1. Biểu diễn trực quan biến đánh giá theo tiêu chí C 

Biến R là biến phụ thuộc vào các biến P, C, T, S: 

 (𝑃𝑚, 𝑐𝑗  , 𝑡𝑖  , 𝑠𝛿)  →  𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖)  

Biểu diễn giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) trực quan theo tiêu chí 𝑐𝑗 bằng khối nhiều chiều phi 

không gian như sau [13]: 

1. Khối nhiều chiều phi không gian biểu diễn giá trị R bởi một lớp đối 

tượng 𝐏𝐦  

 

Hình 2.3: Khối nhiều chiều phi không gian biểu diễn giá trị 𝑹𝒎.𝒋(𝒕𝒊) trong thời gian 𝒕𝒊 
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Hình 2.3 trình bày giá trị R trên mặt phẳng Q song song với trục thuộc tính P 

và thẳng góc với trục tham chiếu C. Những giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) được biểu diễn bởi khối 

nhiều chiều; Trong đó, giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) được xác định bởi từng đối tượng trong lớp 

đối tượng 𝑃𝑚 đánh giá cho từng tiêu chí 𝑐𝑗.  

2. Khối nhiều chiều phi không gian biểu diễn giá trị 𝑹𝒎.𝒋(𝒕𝒊)  trong 

khoảng thời gian 𝒕𝒊 

 

Hình 2.4: Khối nhiều chiều phi không gian biểu diễn giá trị 𝑹𝒎.𝒋(𝒕𝒊) bởi đối tượng 

đánh giá 𝑷𝒎 

Hình 2.4 trình bày giá trị R trên mặt phẳng Q song song với trục thuộc tính T 

và thẳng góc với trục tham chiếu C. Những giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) được biểu diễn bởi khối 

nhiều chiều; Trong đó, giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) được xác định bởi kết quả đánh giá cho từng 

tiêu chí 𝑐𝑗 trong thời gian 𝑡𝑖.  

3. Khối nhiều chiều phi không gian biểu diễn giá trị R cho một tiêu chí C 

 

Hình 2.5: Khối nhiều chiều phi không gian biểu diễn giá trị 𝑹𝒎.𝒋(𝒕𝒊) cho một tiêu chí 

𝒄𝒋 
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Hình 2.5 trình bày giá trị R trên mặt phẳng Q song song với trục thuộc tính T 

và thẳng góc với trục tham chiếu P. Những giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) được biểu diễn bởi khối 

nhiều chiều; Trong đó, giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) được xác định bởi từng đối tượng trong lớp 

đối tượng 𝑃𝑚 đánh giá một tiêu chí trong thời gian 𝑡𝑖.  

2.8.2. Biểu diễn trực quan biến đánh giá theo lĩnh vực D 

Biến R là biến phụ thuộc vào các biến P, D, T, S: 

 (𝑃𝑚, 𝑑𝑘 , 𝑡𝑖  , 𝑠𝛿)  →  𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖)  

Biểu diễn giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) trực quan theo lĩnh vực 𝑑𝑘 bằng khối nhiều chiều 

phi không gian như sau [13]: 

1. Khối nhiều chiều phi không gian biểu diễn giá trị 𝑹𝒎.𝒋(𝒕𝒊) bởi một lớp 

đối tượng 𝐏𝐦  

 

Hình 2.6: Khối nhiều chiều phi không gian biểu diễn giá trị 𝐑𝐦.𝐣(𝐭𝐢) được xác định 

bởi lớp đối tượng 𝐏𝐦 

Hình 2.6 trình bày giá trị R trên mặt phẳng Q song song với trục thuộc tính P 

và thẳng góc với trục tham chiếu D. Những giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) được biểu diễn bởi khối 

nhiều chiều; Trong đó, giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) được xác định bởi từng đối tượng trong lớp 

đối tượng 𝑃𝑚 đánh giá cho từng lĩnh vực 𝑑𝑘.  

2. Khối nhiều chiều phi không gian biểu diễn giá trị R trong khoảng thời 

gian 𝒕𝒊 
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Hình 2.7: Khối nhiều chiều phi không gian biểu diễn giá trị 𝑹𝒎.𝒋(𝒕𝒊) theo từng năm 

Hình 2.7 trình bày giá trị R trên mặt phẳng Q song song với trục thuộc tính T 

và thẳng góc với trục tham chiếu D. Những giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) được biểu diễn bởi khối 

nhiều chiều; Trong đó, giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) được xác định bởi kết quả đánh giá cho từng 

lĩnh vực 𝑑𝑘 trong thời gian 𝑡𝑖.  

3. Khối nhiều chiều phi không gian biểu diễn giá trị R cho một lĩnh vực 

D 

 

Hình 2.8: Khối nhiều chiều phi không gian biểu diễn giá trị 𝑹𝒎.𝒋(𝒕𝒊) cho một lĩnh vực 

𝒅𝒌 

Hình 2.8 trình bày giá trị R trên mặt phẳng Q song song với trục thuộc tính T 

và thẳng góc với trục tham chiếu P. Những giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) được biểu diễn bởi khối 

nhiều chiều; Trong đó, giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) được xác định bởi từng đối tượng trong lớp 

đối tượng 𝑃𝑚 đánh giá một lĩnh vực trong thời gian 𝑡𝑖.  
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3. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TRỰC QUAN DỮ LIỆU  

LIÊN QUAN PHIÊN HỌP 

3.1. Phân tích trực quan 

3.1.1. Phân tích dữ liệu 

Phân tích dữ liệu là quá trình tính toán, biến đổi tập dữ liệu có sẵn thành 

những giá trị tham chiếu. Phân tích trực quan là một quá trình khai thác dữ liệu, 

trích xuất thông tin, phát hiện tri thức bằng cách tương tác với những hình ảnh, đồ 

thị trực quan trên máy tính. 

Quy trình phân tích dữ liệu gồm 5 bước: 

- Bước 1: Xây dựng câu hỏi. 

- Bước 2: Chọn phương pháp phân tích. 

- Bước 3: Chuẩn bị dữ liệu. 

- Bước 4: Áp dụng phương pháp phân tích cho dữ liệu. 

- Bước 5: Giải thích và đánh giá kết quả. 

3.1.2. Câu hỏi phân tích 

Trong quy trình phân tích dữ liệu, câu hỏi là bước khởi đầu, thúc đẩy quy 

trình phân tích dữ liệu. Có thể nói rằng, phân tích dữ liệu đồng nghĩa với việc trả lời 

những câu hỏi phân tích. Một câu hỏi có cấu trúc gồm 2 phần: phần giả thiết và 

phần kết luận. Đối với phần giả thiết sẽ liên quan đến tập dữ liệu phân tích; Phần 

kết luận là kết quả phân tích từ dữ liệu. 

Căn cứ dữ liệu phân tích, với nhiều tính chất khác nhau và nhiều mối quan hệ 

khác nhau nên sẽ có nhiều giả thiết khác nhau. Có thể phân loại các câu hỏi phân 

tích dữ liệu thành 3 dạng câu hỏi như sau: 
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- Câu hỏi sơ cấp: là câu hỏi có liên quan đến giá trị của từng biến dữ liệu. 

- Câu hỏi biến thiên (còn gọi là câu hỏi toàn cục): là câu hỏi có liên quan 

đến sự biến thiên giá trị trong mỗi biến dữ liệu. 

- Câu hỏi quan hệ: là câu hỏi liên quan đến quan hệ giữa các biến dữ liệu. 

3.1.3. Thủ tục phân tích trực quan 

Để thực hiện phân tích trực quan, gồm có 5 bước bao gồm: 

- Bước 1: Xử lý dữ liệu. Từ tập dữ liệu sẳn có, xây dựng các tập biến quan hệ 

mỗi tập biến quan hệ gồm 2 biến dữ liệu là biến thuộc tính và biến tham chiếu.  

- Bước 2: Biểu diễn trực quan. Lựa chọn mô hình trực quan để thiết kế. Mỗi 

tập biến quan hệ được biểu diễn trực quan như một đồ thị. Mỗi đồ thị được biểu 

diễn trên mặt thuộc tính, những mặt thuộc tính này được kết hợp thành khối nhiều 

chiều. 

- Bước 3: Cấu trúc vị trí biến và tích hợp biến thị giác. Đồ thị nhiều chiều 

biểu diễn trên khối nhiều chiều phi không gian được ánh xạ vào màn hình phẳng, 

đồng thời tích hợp các biến thị giác như màu sắc, ký hiệu,… để nâng cao tính trực 

quan, giúp người dùng quan sát, phân tích. 

- Bước 4: Xây dựng câu hỏi phân tích. Căn cứ dữ liệu phân tích, lập câu hỏi 

phân tích gồm câu hỏi sơ cấp, câu hỏi toàn cục, câu hỏi quan hệ với giả thiết và kết 

luận tương ứng. 

- Bước 5: Phân tích dữ liệu. Quan sát đồ thị giúp người dùng hiểu ý nghĩa 

của dữ liệu. 
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3.2. Câu hỏi phân tích dữ liệu liên quan trong phiên họp của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

Một số câu hỏi liên quan tập dữ liệu đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

của bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh qua các năm 2019, 

2020, 2021 cụ thể như sau: 

3.2.1. Câu hỏi sơ cấp 

- Câu hỏi 1: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định đánh giá kết quả 

thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính, tham mưu phương án đơn giản hóa 

thủ tục hành chính như thế nào trong năm 2019 hoặc 2020 hoặc 2021? 

Trả lời: Hình Phụ lục 8 

- Câu hỏi 2: Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định đánh giá kết quả thực 

hiện công tác rà soát thủ tục hành chính, tham mưu phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính như thế nào trong năm 2019 hoặc 2020 hoặc 2021? 

Trả lời: Hình Phụ lục 8 

- Câu hỏi 3: Sở Tư pháp thẩm định đánh giá kết quả thực hiện công tác rà 

soát thủ tục hành chính, tham mưu phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính như 

thế nào trong năm 2019 hoặc 2020 hoặc 2021? 

Trả lời: Hình Phụ lục 8 

- Câu hỏi 4: Sở Nội vụ thẩm định đánh giá kết quả thực hiện công tác rà soát 

thủ tục hành chính, tham mưu phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính như thế 

nào trong năm 2019 hoặc 2020 hoặc 2021? 

Trả lời: Hình Phụ lục 8 
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- Câu hỏi 5: Sở Tài chính thẩm định đánh giá kết quả thực hiện công tác rà 

soát thủ tục hành chính, tham mưu phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính như 

thế nào trong năm 2019 hoặc 2020 hoặc 2021? 

Trả lời: Hình Phụ lục 8 

- Câu hỏi 6: Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định đánh giá kết quả thực 

hiện công tác rà soát thủ tục hành chính, tham mưu phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính như thế nào trong năm 2019 hoặc 2020 hoặc 2021? 

Trả lời: Hình Phụ lục 8 

3.2.2. Câu hỏi toàn cục 

- Câu hỏi 9: Theo từng năm, mỗi tiêu chí được đánh giá như thế nào? 

Trả lời: Từ Hình Phụ lục 1 đến Hình Phụ lục 31 

- Câu hỏi 10: Theo từng năm, mỗi đối tượng đánh giá về kết quả công tác chỉ 

đạo điều hành của các cơ quan nhà nước như thế nào? 

Trả lời: Theo Hình Phụ lục 32 

- Câu hỏi 11: Theo từng năm, mỗi đối tượng đánh giá về kết quả thực hiện 

cải cách thể chế của các cơ quan nhà nước như thế nào? 

Trả lời: Theo Hình Phụ lục 33 

- Câu hỏi 12: Theo từng năm, mỗi đối tượng đánh giá về kết quả thực hiện cơ 

chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan nhà nước như thế nào? 

Trả lời: Theo Hình Phụ lục 34 

- Câu hỏi 13: Theo từng năm, mỗi đối tượng đánh giá về kết quả thực hiện 

cải cách tổ chức bộ máy hành chính của các cơ quan nhà nước như thế nào? 

Trả lời: Theo Hình Phụ lục 35 
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- Câu hỏi 14: Theo từng năm, mỗi đối tượng đánh giá về kết quả xây dựng và 

nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước như 

thế nào? 

Trả lời: Theo Hình Phụ lục 36 

- Câu hỏi 15: Theo từng năm, mỗi đối tượng đánh giá về kết quả thực hiện 

cải cách tài chính công của các cơ quan nhà nước như thế nào? 

Trả lời: Theo Hình Phụ lục 37 

- Câu hỏi 16: Theo từng năm, mỗi đối tượng đánh giá về kết quả ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, công vụ của các cơ quan nhà nước 

như thế nào? 

Trả lời: Theo Hình Phụ lục 38 

- Câu hỏi 17: Theo từng năm, mỗi đối tượng đánh giá về kết quả áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

của các cơ quan nhà nước như thế nào? 

Trả lời: Theo Hình Phụ lục 39 

3.2.3. Câu hỏi quan hệ 

- Câu hỏi 18: Đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

quản lý, công vụ qua các năm 2019, 2020, 2021, Hội đồng thẩm định đánh giá như 

thế nào? Tiêu chí nào được đánh giá thực hiện tốt nhất và duy trì ổn định mỗi năm. 

Điều này có ý nghĩa như thế nào? 

Trả lời: Theo Hình Phụ lục 46 tất cả các tiêu chí đều được Hội đồng thẩm 

định đánh giá tăng vào mỗi năm. Trong đó tăng mạnh nhất là tiêu chí thúc đẩy ứng 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (c22) trên địa bàn tỉnh. Điều này cho thấy 

sự tiếp cận và nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của người dân qua môi trường 

mạng ngày càng tăng cao, các cơ quan tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn 
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cho người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đây cũng là một 

trong hướng phát triển, thúc đẩy môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh. So sánh 

các tiêu chí trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, 

công vụ qua các năm, tiêu chí ứng dụng các hệ thống thông tin dùng chung trên địa 

bàn tỉnh (c26) được duy trì bền vững, mức điểm đánh giá không chênh lệnh nhiều tại 

mỗi năm. Điều này chứng minh sự thích ứng, triển khai có hiệu quả các ứng dụng 

của tỉnh. 

- Câu hỏi 19: So sánh kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định về chất 

lượng đội ngũ cán bộ công chức theo từng năm? Kết quả này nói lên điều gì? 

Trả lời: Theo Hình Phụ lục 14, Hình Phụ lục 15, Hình Phụ lục 16, Hội đồng 

thẩm định đánh giá số điểm tương đối đồng đều, không chênh lệch nhiều cho tiêu 

chí. Theo Hình Phụ lục 44 Hội đồng thẩm định công tác xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ công chức, viên chức tăng vào mỗi năm. Các tiêu chí được đánh giá 

điểm số khá cao với mức trung bình đạt 7.5 điểm, tuy nhiên có 01 tiêu chí vị trí việc 

làm (c14) do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (p1) đánh giá không cao trong năm 

2019 và năm 2020, tuy nhiên đến năm 2021, số điểm của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh thẩm định đạt tương đồng cùng với các đối tượng còn lại. Điều này cho 

thấy tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện theo vị trí việc làm của các cơ 

quan nhà nước đã được khắc phục. 

- Câu hỏi 20: So sánh lĩnh vực nào có kết quả duy trì ổn định? Mức ổn định 

theo chiều tăng hay giảm? 

Trả lời: Theo Hình Phụ lục 48, cải cách thể chế (d2) được đánh giá cao nhất 

trong mỗi năm, lĩnh vực này được đánh giá ổn định, số điểm mỗi năm có tăng 

nhưng không cao, số điểm duy trì ổn định.    
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4. CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Giới thiệu 

Dữ liệu trình bày trong một phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

liên quan nội dung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Tây 

Ninh là tập dữ liệu đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính 

nhà nước trong tỉnh, cụ thể là kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan 

nhà nước tỉnh Tây Ninh trong 3 năm 2019, 2020, 2021. 

Dữ liệu thu thập là kết quả đánh giá của nhiều đối tượng cho nhiều tiêu chí 

được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định, mỗi tiêu chí được đánh giá qua 

thang điểm {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, trong đó điểm 1 là điểm đánh giá thấp nhất và 

điểm 10 là điểm đánh giá cao nhất. Tập dữ liệu là tập giá trị điểm được đánh giá bởi 

từng đối tượng theo từng tiêu chí theo từng năm. 

Khối nhiều chiều phi không gian [9, 12, 13] được áp dụng biểu diễn trực 

quan dữ liệu trình bày trong một phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

Bằng phương pháp nhìn-hiểu, các thành viên dự họp cùng quan sát đồ thị trực quan 

và phân tích dữ liệu, trả lời các câu hỏi liên quan nội dung trong phiên họp. 

4.2. Thực nghiệm 

4.2.1. Quy trình thực hiện 

Biến dữ liệu của sự kiện này gồm đối tượng thẩm định đánh giá P; Tiêu chí 

đánh giá chỉ số cải cách hành chính C; Lĩnh vực phân loại chỉ số cải cách hành 

chính D; Thời gian thực hiện thẩm định đánh giá T; Số điểm thẩm định đánh giá S; 

Kết quả thẩm định đánh giá tiêu chí R. 

Trực quan hóa dữ liệu trình bày trong một phiên họp của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tây Ninh về kết quả đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành 
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chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh qua các năm 2019, 2020, 2021 thực hiện 

như sau: 

- Bước 1: Xử lý dữ liệu. Từ dữ liệu thu thập gồm các biến P, C, D, S, T, lập 

bảng phân loại nhóm theo thời gian T cho từng lớp đối tượng P với số điểm đánh 

giá S cho từng tiêu chí C, ký hiệu 𝑝𝑚.𝑗 
𝛿 . Xác định biến khảo sát, biến đánh giá, dùng 

thuật toán trung bình số học để tính giá trị  𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖). 

- Bước 2: Biểu diễn trực quan. Thiết kế khối nhiều chiều phi không gian để 

biểu diễn đồ thị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) tham chiếu 𝑃𝑚, 𝑡𝑖, 𝑑𝑘, 𝑐𝑗. Mỗi đồ thị được biểu diễn trên 

mặt thuộc tính hình thành bởi trục tham chiếu T và trục của một trong những biến 

phụ thuộc P, C, D.  Những mặt thuộc tính này được sắp xếp song song với các gốc 

trục thuộc tính P, C, D được sắp xếp trên trục biến thuộc tính. 

- Bước 3: Cấu trúc vị trí biến và tích hợp biến thị giác. Đồ thị được biểu diễn 

trên khối nhiều chiều phi không gian được ánh xạ vào mặt phẳng của màn hình. Đồ 

thị tích hợp biến thị giác cụ thể đối với dữ liệu này lựa chọn hình dạng cột, sử dụng 

giá trị màu khác nhau cho mỗi thuộc tính, điều chỉnh phương hướng đồ thị hiển thị 

cho phù hợp. 

- Bước 4: Xây dựng câu hỏi phân tích. Xây dựng câu hỏi liên quan đến dữ 

liệu thu thập, phân loại các câu hỏi phân tích dữ liệu thành 3 nhóm câu hỏi: Câu hỏi 

sơ cấp, câu hỏi toàn cục, câu hỏi quan hệ. 

- Bước 5: Phân tích dữ liệu. Từ những đồ thị được biểu diễn, khi các thành 

viên dự họp quan sát đồ thị để hiểu được ý nghĩa về kết quả đánh giá qua chỉ số cải 

cách hành chính của các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh qua các giá trị 𝑅𝑚.𝑗(𝑡𝑖) 

được biểu diễn, hỗ trợ thành viên dự họp phân tích dữ liệu bằng cách nhìn-hiểu. 

4.2.2.  Kết quả thực nghiệm 

Khi áp dụng thực tế trực quan hóa dữ liệu về công tác đánh giá hiệu lực, hiệu 

quả đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước trong 
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tỉnh qua các năm 2019, 2020, 2021 để trình bày trong phiên họp của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh. Kết quả đạt được như sau: 

Các khối nhiều chiều phi không gian trình bày trong phần phụ lục được biểu 

diễn trên cơ sở dữ liệu phân tích, theo quy trình biểu diễn và phân tích trực quan đã 

được nghiên cứu, xây dựng. Dưới dây là một đồ thị biểu diễn minh họa. 

 

Hình 4.1: Đồ thị biểu diễn kết quả các tiêu chí trong công tác xây dựng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ công chức, viên chức qua năm 2019, 2020, 2021 

Hình 4.1 biểu diễn kết quả cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước 

tỉnh Tây Ninh tại các tiêu chí trong lĩnh vực 𝑐5 (công tác xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ công chức, viên chức qua năm 2019, 2020, 2021), Hình 4.1 sử dụng 

mô hình biểu diễn bằng khối nhiều chiều phi không gian biểu diễn trực quan dữ liệu 

biến đánh giá theo tiêu chí. Trong đó, Trục R hiển thị giá trị 𝑅𝑚.𝑗 (𝑡𝑖) được xác định 

bằng thuật toán trung bình số học của một lớp đối tượng {Pm|m =  1,2,3,4,5,6} với 

từng tiêu chí {𝑐𝑗|𝑗 = 1,2,3} trong thời gian 𝑇 =  {𝑡1, 𝑡2, 𝑡3}  =  {2019, 2020, 2021}. 

Mặt phẳng Q song song với phặt phẳng (R,T) di chuyển dọc theo trục C biểu diễn 

sự thay đổi qua các năm 2019, 2020, 2021 về kết quả thực hiện công tác xây dựng 



43 

và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đối với từng tiêu chí về bố trí 

theo vị trí việc làm (c14); tiêu chí về công tác bổ nhiệm, ký hiệu (c15); tiêu chí Đánh 

giá, phân loại công chức, viên chức (c16). 

Theo đồ thị Hình 4.1, tổng quan các tiêu chí được đánh giá điểm tăng dần, 

kết quả thực hiện tốt hơn theo từng năm từ 2019, 2020, 2021. Tuy nhiên, kết quả 

đánh giá tiêu chí c15 chưa đạt điểm đánh giá cao, kết quả không đổi so từng năm. 

Ngoài ra với tiêu chí c16 có một lưu ý về số điểm đánh giá được sắp xếp theo thứ tự 

tăng dần là năm 2019, 2021, 2020. Kết quả này cho thấy công tác bổ nhiệm cần cải 

thiện; Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức còn bất cập. Vấn đề được đặt 

ra cho lãnh đạo tại phiên họp là việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức có sai 

sót tại điểm nào, định hướng cải thiện công tác bổ nhiệm và đánh giá phân loại công 

chức, viên chức như thế nào? 

4.3.  Đánh giá 

Trong phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, tất cả tập dữ liệu liên 

quan được biểu diễn bằng các khối nhiều chiều phi không gian (xem Phụ lục), đối 

với đồ thị minh họa này, tất cả thành viên dự họp nhìn-hiểu và đánh giá thực trạng 

công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, nhận định 

về các mặt làm được và chưa làm được trong quản lý điều hành, thực thi công vụ 

trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để định hướng, chỉ đạo, ban 

hành các quyết định, chính sách liên quan nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng nâng 

cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình 

hình thực tế. 

Thông qua đồ thị trực quan biểu diễn tập dữ liệu liên quan phiên họp của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ thành viên dự họp phân tích dữ liệu bằng cách 

nhìn-hiểu, từ đó có được thông tin, cụ thể: 

- Kết quả từng tiêu chí, lĩnh vực cải cách hành chính tỉnh Tây Ninh theo mỗi 

năm. 
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- Diễn biến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Tây Ninh theo thời gian. Từ 

đây, những thành viên dự họp có thể phát hiện sự tuần hoàn chỉ số theo thời gian. 

- Sự tương quan giữa các tiêu chí đánh giá. 
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CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 

 

Luận văn nghiên cứu một hệ thống thông tin biến đổi dữ liệu thành thông tin 

và tri thức giúp cho thành viên dự họp có thông tin để làm chính sách, ra quyết 

định. Khi làm chính sách, ra quyết định phải dựa vào thông tin. Thông tin này phải 

được những thành viên tham gia dự phiên họp làm chính sách cảm nhận được, khi 

đó thành viên dự họp tiến hành thảo luận về chính sách. Muốn có thông tin phải có 

dữ liệu. Trực quan hóa biến đổi dữ liệu thành thông tin, thành viên dự họp nhìn – 

hiểu, nắm được thông tin. 

Luận văn đã mở ra một phương thức mới trong hoạt động làm chính sách, ra 

quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh theo đề án chuyển đổi số, sử dụng 

trực quan hóa để trình bày trong một phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

Tại phiên họp, bằng phương pháp nhìn-hiểu, tất cả thành viên dự họp đều có thể 

phân tích được hiện trạng, chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính 

của tỉnh Tây Ninh tại từng thời điểm.  

Trong Chương bốn của luận văn có trình bày thực nghiệm và minh họa một 

đồ thị, đây là đồ thị được trích ra từ tập đồ thị trực quan đã cho thấy kết quả đạt 

được khi áp dụng giải pháp trực quan hóa dữ liệu để trình bày tại phiên họp của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Cụ thể kết quả đạt được như sau: 

- Xây dựng mô hình trực quan hóa áp dụng tại Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh: Luận văn đã nghiên cứu xây dựng mô hình trực quan hóa trình bày tại phiên 

họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Khối nhiều chiều phi không gian được áp 

dụng để biểu diễn trực quan dữ liệu liên quan phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh, hỗ trợ thành viên dự họp phân tích trực quan bằng cách nhìn-hiểu những 

thông tin liên quan: diễn biến hoạt động hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo 

thời gian; sự tương quan giữa các lĩnh vực, giữa các tiêu chí trong công tác cải cách 

hành chính trên địa bàn tỉnh. 



46 

- Quy trình biểu diễn và phân tích trực quan và xây dựng câu hỏi phân tích 

dữ liệu: Luận văn đã xây dựng các bước biểu diễn và phân tích trực quan về kết quả 

triển khai cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan nhà nước trong tỉnh Tây 

Ninh. Quy trình này đã chứng minh được hiệu quả của phương pháp trực quan hóa. 

Tại phiên họp, thành viên dự họp tiếp cận nhanh chóng vấn đề của phiên họp, có 

nhiều thời gian thảo luận về quyết định, chính sách cải thiện hoặc nâng cao chất 

lượng. 

- Dữ liệu trực quan: luận văn đã thực hiện biến đổi tất cả dữ liệu liên quan về 

chỉ số cải cách hành chính qua các năm 2019, 2020, 2021 thành các đồ thị trực quan 

để sử dụng trong các phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

Luận văn đã nghiên cứu ứng dụng mô hình trực quan hóa vào trong công 

việc của bản thân tại cơ quan, cụ thể tham mưu đổi mới phương pháp họp truyền 

thống của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sang kiểu họp khám phá. Đây là phương 

pháp mới, chưa triển khai tại tỉnh Tây Ninh. 

Luận văn này vẫn tiếp tục nghiên cứu mở rộng mô hình biểu diễn trực quan, 

mở rộng dữ liệu, phát triển ứng dụng thiết kế đồ thị trực quan, nhằm cung cấp cho 

các thành viên dự họp phương tiện tiếp cận dữ liệu một cách đầy đủ và dễ dàng, hỗ 

trợ làm chính sách, ra quyết định.   
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5. PHỤ LỤC 

 

Hình phụ lục 1: Tiêu chí c1 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 2: Tiêu chí c2 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 3: Tiêu chí c3 được đánh giá qua từng đối tượng 
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Hình phụ lục 4: Tiêu chí c4 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 5: Tiêu chí c5 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 6: Tiêu chí c6 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

2019

2020
20217,5

8

8,5

9

p1 p2 p3
p4

p5
p6

8 8

8,5

8 8

9

8

8,5

9

8 8

9

9 9

8,5

9 9

8,5

2019

2020

2021

2019

2020
20216,5

7

7,5

8

8,5

9

p1 p2 p3
p4

p5
p6

8

8,5 8,5 8,5

9

8

8 8 8
8,5

8,5

7,5

9 9 9 9 9 9

2019

2020

2021

2019

2020
20210

2

4

6

8

10

p1 p2 p3
p4

p5
p6

8,5
8

9
8 8

9

9
8

9
8 8

9

10
9,5

9
10

9
10

2019

2020

2021



51 

 

Hình phụ lục 7: Tiêu chí c7 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 8: Tiêu chí c8 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 9: Tiêu chí c9 được đánh giá qua từng đối tượng 
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Hình phụ lục 10: Tiêu chí c10 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 11: Tiêu chí c11 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 12: Tiêu chí c12 được đánh giá qua từng đối tượng 
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Hình phụ lục 13: Tiêu chí c13 được đánh giá qua từng đối tượng 
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Hình phụ lục 14: Tiêu chí c14 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 15: Tiêu chí c15 được đánh giá qua từng đối tượng 
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Hình phụ lục 16: Tiêu chí c16 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 17: Tiêu chí c17 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 18: Tiêu chí c18 được đánh giá qua từng đối tượng 
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Hình phụ lục 19: Tiêu chí c19 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 20: Tiêu chí c20 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 21: Tiêu chí c21 được đánh giá qua từng đối tượng 
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Hình phụ lục 22: Tiêu chí c22 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 23: Tiêu chí c23 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 24: Tiêu chí c24 được đánh giá qua từng đối tượng 
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Hình phụ lục 25: Tiêu chí c25 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 26: Tiêu chí c26 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 27: Tiêu chí c27 được đánh giá qua từng đối tượng 
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Hình phụ lục 28: Tiêu chí c28 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 29: Tiêu chí c29 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 30: Tiêu chí c30 được đánh giá qua từng đối tượng 
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Hình phụ lục 31: Tiêu chí c31 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 32: lĩnh vực d1 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 33: lĩnh vực d2 được đánh giá qua từng đối tượng 
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Hình phụ lục 34: lĩnh vực d3 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 35: lĩnh vực d4 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 36: lĩnh vực d5 được đánh giá qua từng đối tượng 
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Hình phụ lục 37: lĩnh vực d6 được đánh giá qua từng đối tượng 

 

Hình phụ lục 38: lĩnh vực d7 được đánh giá qua từng đối tượng 
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Hình phụ lục 40: Kết quả đánh giá các tiêu chí trong lĩnh vực d1 

 

Hình phụ lục 41: Kết quả đánh giá các tiêu chí trong lĩnh vực d2 
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Hình phụ lục 43: Kết quả đánh giá các tiêu chí trong lĩnh vực d4 

 

Hình phụ lục 44: Kết quả đánh giá các tiêu chí trong lĩnh vực d5 
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Hình phụ lục 46: Kết quả đánh giá các tiêu chí trong lĩnh vực d7 

 

Hình phụ lục 47: Kết quả đánh giá các tiêu chí trong lĩnh vực d8 

 

Hình phụ lục 48: Kết quả đánh giá các lĩnh vực qua các năm
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